ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
TRƯỜNG TIỀU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
KHỐI 1 - TUẦN 2: HỌC CHÍNH THỨC
(Từ ngày 27/9/2021- 1/10/2021)
	THỜI GIAN 
	Lớp
	MÔN
	
BÀI DẠY
	*    ID và MK 
* Đường link bài dạy: 
	Ghi chú

	Thứ hai
27/9/2021
	1/1
	TIẾNG VIỆT
(Dạy trực tuyến qua Zoom)
	Bài1: Ơ ơ, thanh nặng
(T1+T2)

	ID: 5134751768
MK: L112122
	9 giờ

	
	1/2
	
	
	ID: 9083590532
MK:123456
	9 giờ

	
	1/3
	
	
	ID:8658350758
MK:123456
	17 giờ

	
	1/4
	
	
	ID:3977214777
MK:123456
	18 giờ

	
	1/1
	TIẾNG VIỆT
(HS tự học TV, T qua truyền hình)
	HS ôn bài: O,o, thanh hỏi (T1)

	https://youtu.be/x3YrMY18Zms
	Từ 15h00

	
	1/2
	
	
	
	

	
	1/3
	
	HS ôn bài: O,o, thanh hỏi (T2)

	https://youtu.be/jxA5VlX32fk
	

	
	1/4
	
	
	
	

	Thứ ba
28/9/2021
	1/1
	TIẾNG VIỆT
(HS tự học qua link)
	HS ôn bài: Ơ ơ, thanh nặng (T1)

	https://youtu.be/T6KAZ0EVO5g
	Từ 8h00

	
	1/2
	
	
	
	

	
	1/3
	
	HS ôn bài: Ơ ơ, thanh nặng (T2)

	
https://youtu.be/jxA5VlX32fk
	

	
	1/4
	
	
	
	

	
	1/1
	TIẾNG VIỆT
(Dạy trực tuyến qua Zoom)
	Bài 2: Ô ô, thanh ngã
(T1+T2)

	ID: 5134751768
MK: L112122
	9 giờ

	
	1/2
	
	
	ID: 9083590532
MK:123456
	9 giờ

	
	1/3
	
	
	ID:8658350758
MK:123456
	17 giờ

	
	1/4
	
	
	ID:3977214777
MK:123456
	18 giờ

	Thứ tư
29/9/2021
	1/1
	TIẾNG VIỆT
(HS tự học qua link)
	HS ôn bài:  Ô ô, thanh ngã (T1)

	 https://youtu.be/0Ytsro9Lqk8
	Từ 8h00

	
	1/2
	
	
	
	

	
	1/3
	
	HS ôn bài:  Ô ô, thanh ngã (T2)

	https://youtu.be/Uq0Qf1S1Lc8
	

	
	1/4
	
	
	
	

	
	1/1
	TIẾNG VIỆT
(Dạy trực tuyến qua Zoom)
	Bài 3: V v
(T1+T2)

	ID: 5134751768
MK: L112122
	9 giờ

	
	1/2
	
	
	ID: 9083590532
MK:123456
	9 giờ

	
	1/3
	
	
	ID:8658350758
MK:123456
	17 giờ

	
	1/4
	
	
	ID:3977214777
MK:123456
	18 giờ

	
	1/1
	TIẾNG VIỆT
(HS tự học TV, T qua truyền hình)
	Ôn tập(T1)
	
	Từ 15h00

	
	1/2
	
	
	
	

	
	1/3
	
	
	
	

	
	1/4
	
	
	
	

	Thứ năm
30/9/2021
	1/1
	TOÁN
(HS tự học qua link)
	Bài: Hình tròn. Hình tam giác. Hình vuông. Hình chữ nhật.

	
https://youtu.be/hW6D2DgzDpM
	Từ 8h

	
	1/2
	
	
	
	

	
	1/3
	
	
	
	

	
	1/4
	
	
	
	

	
	1/1
	TOÁN
(Dạy trực tuyến qua Zoom)
	 Bài: Khối hộp chữ nhật. Khối lập phương.

	ID: 5134751768
MK: L112122
	9 giờ

	
	1/2
	
	
	ID: 9083590532
MK:123456
	9 giờ

	
	1/3
	
	
	ID:8658350758
MK:123456
	17 giờ

	
	1/4
	
	
	ID:3977214777
MK:123456
	18 giờ

	Thứ sáu
01/10/2021
	1/1
	TIẾNG VIỆT
(HS tự học qua link)
	Kể chuyện: Bé và bà.
	https://youtu.be/DhpRO632y0Q
	Từ 8h

	
	1/2
	
	
	
	

	
	1/3
	
	
	
	

	
	1/4
	
	
	
	

	
	1/1
	TIẾNG VIỆT
(Dạy trực tuyến qua Zoom)
	Bài 4: E e  Ê ê 
(T1+T2)

	ID: 5134751768
MK: L112122
	9 giờ

	
	1/2
	
	
	ID: 9083590532
MK:123456
	9 giờ

	
	1/3
	
	
	ID:8658350758
MK:123456
	17 giờ

	
	1/4
	
	
	ID:3977214777
MK:123456
	18 giờ

	
	1/1
	TIẾNG VIỆT
(HS tự học TV, T qua truyền hình)
	Ôn tập (T2)
	(Chưa có link- Bổ sung sau)
	Từ 15h00


 
TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

	

                                                                                   Nguyễn Thị Nhàn
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
TRƯỜNG TIỀU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
KHỐI 2- TUẦN 2: HỌC CHÍNH THỨC
( Từ ngày 27/9/2021 đến 01/10/2021)
	THỜI GIAN 
	Lớp
	Môn
	BÀI DẠY
	ID và MK (Đường link bài dạy)
	Ghi chú

	Thứ hai
(27/9/2021)
	2/1
	Tiếng Việt
(Dạy trực tuyến qua Zoom)
	Đọc:  Ngày hôm qua đâu rồi?

	ID: 618 841 1270
MK: Lop2.1
	17h30

	
	2/2
	
	
	ID: 690 439 4156
MK: 123456
	8 giờ

	
	2/3
	
	
	ID:531 897 5536
MK: L232122
	17h30

	
	2/4
	
	
	ID: 343 513 0327
MK: 123456
	17h30

	
	2/1
	Toán
(Dạy trực tuyến qua Zoom)
	Số bị trừ - Số trừ - Hiệu ( T1)
	ID: 618 841 1270
MK: Lop2.1
	18h05

	
	2/2
	
	
	ID: 690 439 4156
MK: 123456
	8h35

	
	2/3
	
	
	ID:531 897 5536
MK: L232122
	18h05

	
	2/4
	
	
	ID: 343 513 0327
MK: 123456
	18h05

	
	2/1
	Tiếng Việt
(HS tự học qua link)
	Ôn bài:  Ngày hôm qua đâu rồi? 

	(332) tuan 02 doc Kim Thu Ngay hom qua dau roi? - YouTube
	Từ 8h35

	
	2/2
	
	
	
	Từ 15h10

	
	2/3
	
	
	
	Từ 8h35

	
	2/4
	
	
	
	Từ 8h35

	Thứ ba
(28/9/2021)
	2/1
	Tiếng Việt
(Dạy trực tuyến qua Zoom)
	Luyện từ - Luyện câu:
Từ chỉ sự vật – Câu kiểu: Ai là gì? 

	ID: 618 841 1270
MK: Lop2.1
	17h30

	
	2/2
	
	
	ID: 690 439 4156
MK: 123456
	8 giờ

	
	2/3
	
	
	ID:531 897 5536
MK: L232122
	17h30

	
	2/4
	
	
	ID: 343 513 0327
MK: 123456
	17h30

	
	2/1
	Toán
(HS tự học qua link)
	Số bị trừ - Số trừ - Hiệu ( T2)

	(332) K2_TOÁN_TUẦN 2_SỐ BỊ TRỪ - SỐ TRỪ - HIỆU - YouTube
	Từ 8h35

	
	2/2
	
	
	
	Từ 15h10

	
	2/3
	
	
	
	Từ 8h35

	
	2/4
	
	
	
	Từ 8h35

	
	2/1
	Tiếng Việt + Toán
(HS tự học TV, T qua truyền hình)
	 TV: 

	
	Từ 8h35

	
	2/2
	
	
	
	Từ 15h10

	
	2/3
	
	
	
	Từ 8h35

	
	2/4
	
	Toán:
	
	Từ 8h35

	Thứ tư
(29/9/2021)
	2/1
	Tiếng Việt
(Dạy trực tuyến qua Zoom)
	Tiếng Việt:  Nhìn viết:  Ngày hôm qua đâu rồi? 

	ID: 618 841 1270
MK: Lop2.1
	17h30

	
	2/2
	
	
	ID: 690 439 4156
MK: 123456
	8 giờ

	
	2/3
	
	
	ID:531 897 5536
MK: L232122
	17h30

	
	2/4
	
	
	ID: 343 513 0327
MK: 123456
	17h30

	
	2/1
	Toán
(Dạy trực tuyến qua Zoom)
	Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu? ( T1)

	ID: 618 841 1270
MK: Lop2.1
	18h05

	
	2/2
	
	
	ID: 690 439 4156
MK: 123456
	8h35

	
	2/3
	
	
	ID:531 897 5536
MK: L232122
	18h05

	
	2/4
	
	
	ID: 343 513 0327
MK: 123456
	18h05

	Thứ năm
(30/9/2021)


	2/1
	Tiếng Việt
(Dạy trực tuyến qua Zoom)
	Tiếng Việt:  (đọc):  Út Tin 
	ID: 618 841 1270
MK: Lop2.1
	

	
	2/2
	
	
	ID: 690 439 4156
MK: 123456
	

	
	2/3
	
	
	ID:531 897 5536
MK: L232122
	

	
	2/4
	
	
	ID: 343 513 0327
MK: 123456
	

	
	2/1
	Toán
(HS tự học qua link)
	Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu? ( T2)
	(332) TOÁN LỚP 2 TUẦN 2 NHIỀU HƠN HAY ÍT HƠN BAO NHIÊU - YouTube
	Từ 8h35

	
	2/2
	
	
	
	Từ 15h10

	
	2/3
	
	
	
	Từ 8h35

	
	2/4
	
	
	
	Từ 8h35

	
	2/1
	Tiếng Việt + Toán
(HS tự học TV, T qua truyền hình)
	 TV:

	
	Từ 8h35

	
	2/2
	
	
	
	Từ 15h10

	
	2/3
	
	
	
	Từ 8h35

	
	2/4
	
	Toán: 
	
	Từ 8h35

	Thứ sáu
(01/10/2021)
	2/1
	Tiếng Việt
(Dạy trực tuyến qua Zoom)
	Tiếng Việt:  (LT-LC):  Mở rộng vốn từ: Trẻ em (TT)

	ID: 618 841 1270
MK: Lop2.1
	17h30

	
	2/2
	
	
	ID: 690 439 4156
MK: 123456
	8 giờ

	
	2/3
	
	
	ID:531 897 5536
MK: L232122
	17h30

	
	2/4
	
	
	ID: 343 513 0327
MK: 123456
	17h30

	
	2/1
	Toán
(Dạy trực tuyến qua Zoom)
	Em làm được những gì?
	ID: 618 841 1270
MK: Lop2.1
	18h05

	
	2/2
	
	
	ID: 690 439 4156
MK: 123456
	8h35

	
	2/3
	
	
	ID:531 897 5536
MK: L232122
	18h05

	
	2/4
	
	
	ID: 343 513 0327
MK: 123456
	18h05

	
	2/1
	Tiếng Việt
(HS tự học qua link)
	Nghe kể: Thử tài
Viết thời gian biểu

	(332) Tiết 4 - Kể chuyện - Thử tài - YouTube
(332) TIẾNG VIỆT 2 - TLV - Viet thoi gian bieu - YouTube
	Từ 8h35

	
	2/2
	
	
	
	Từ 15h10

	
	2/3
	
	
	
	Từ 8h35

	
	2/4
	
	
	
	Từ 8h35


	  
 TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

	

                                                                                   Đặng Thị Thái Uyên

RƯỜNG TIỀU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
KHỐI 3 - TUẦN 2: HỌC CHÍNH THỨC
 (Từ ngày 27/9/2021- 01/10/2021)
	THỜI GIAN
	Lớp
	MÔN
	BÀI DẠY
	* ID và MK
* Đường link bài dạy:
	Ghi chú

	Thứ hai
20/9/2021
	3/1
	TIẾNG VIỆT
(HS tự học qua link)
	TĐ-KC: Ai có lỗi ? 
	https://youtu.be/ROmYCnZofIk
	Từ 14h00

	
	3/2
	
	
	
	

	
	3/3
	
	
	
	

	
	3/4
	
	
	
	Từ 9h

	
	3/1
	TIẾNG VIỆT
(Dạy trực tuyến qua Zoom)
	TĐ-KC:  Ai có lỗi ?
	ID: 7199828283 
MK: 012345
	8h35

	
	3/2
	
	
	ID: 3927196887 
MK: 23456
	8h35

	
	3/3
	
	
	ID: 9145019563 MK:123456
	8h35

	
	3/4
	
	
	ID: 3138885189 
MK: 123456
	14h35

	
	3/1
	TOÁN
(Dạy trực tuyến qua Zoom)
	Ôn tập: Luyện tập
	ID: 7199828283 
MK: 012345
	9h10

	
	3/2
	
	
	ID: 3927196887 
MK: 23456
	9h10

	
	3/3
	
	
	ID: 9145019563 MK:123456
	9h10

	
	3/4
	
	
	ID: 3138885189 
MK: 123456
	15h10

	Thứ ba
21/9/2021
	3/1
	TIẾNG VIỆT
(Dạy trực tuyến qua Zoom)
	CT: Ai có lỗi ?
	ID: 7199828283 
MK: 012345
	8h35

	
	3/2
	
	
	ID: 3927196887 
MK: 23456
	8h35

	
	3/3
	
	
	ID: 9145019563 MK:123456
	8h35

	
	3/4
	
	
	ID: 3138885189 
MK: 123456
	14h35

	
	3/1
	TOÁN
(HS tự học qua link)
	Ôn tập bảng nhân, chia.
	
https://youtu.be/z-SxXL-YEro

	9h10

	
	3/2
	
	
	
	

	
	3/3
	
	
	
	

	
	3/4
	
	
	
	15h10

	
	3/1
	TIẾNG VIỆT
(HS tự học qua link)
	  LTVC: Từ ngữ về thiếu nhi: Ôn tập câu Ai là gì ?
	https://youtu.be/hmtJzA7dNh4
	14h00

	
	3/2
	
	
	
	

	
	3/3
	
	
	
	

	
	3/4
	
	
	
	8h35

	Thứ tư
22/9/2021
	3/1
	TIẾNG VIỆT
(Dạy trực tuyến qua Zoom)
	LTVC:  Từ ngữ về thiếu nhi: Ôn tập câu Ai là gì ?
	ID: 7199828283 
MK: 012345
	8h35

	
	3/2
	
	
	ID: 3927196887 
MK: 23456
	8h35

	
	3/3
	
	
	ID: 9145019563 MK:123456
	8h35

	
	3/4
	
	
	ID: 3138885189 
MK: 123456
	14h35

	
	3/1
	TOÁN
(Dạy trực tuyến qua Zoom)
	Củng cố:  bảng nhân, chia. Luyện tập
	ID: 7199828283 
MK: 012345
	9h10

	
	3/2
	
	
	ID: 3927196887 
MK: 23456
	9h10

	
	3/3
	
	
	ID: 9145019563 MK:123456
	9h10

	
	3/4
	
	
	ID: 3138885189 
MK: 123456
	15h10

	
	3/1
	TIẾNG VIỆT
(HS tự học qua link)
	 TĐ: Cô giáo tí hon
	https://youtu.be/UMWNDaSMLTI
	14h00

	
	3/2
	
	
	
	

	
	3/3
	
	
	
	

	
	3/4
	
	
	
	8h35

	Thứ năm
23/9/2021
	3/1
	TIẾNG VIỆT
(HS tự học qua link)
	TLV:  Viết đơn
	https://youtu.be/4rt7RH47gaM
	8h35

	
	3/2
	
	
	
	

	
	3/3
	
	
	
	

	
	3/4
	
	
	
	14h35

	
	3/1
	TOÁN
(HS tự học)
	HS Tự học: ôn tập bảng nhân, chia
	HS tự ôn lại
	9h10

	
	3/2
	
	
	
	

	
	3/3
	
	
	
	

	
	3/4
	
	
	
	15h10

	Thứ sáu
24/9/2021
	3/1
	TIẾNG VIỆT
(Dạy trực tuyến qua Zoom)
	TLV:  Viết đơn
	ID: 7199828283 
MK: 012345
	8h35

	
	3/2
	
	
	ID: 3927196887 
MK: 23456
	8h35

	
	3/3
	
	
	ID: 9145019563 MK:123456
	8h35

	
	3/4
	
	
	ID: 3138885189 
MK: 123456
	14h35

	
	3/1
	TOÁN
(Dạy trực tuyến qua Zoom)
	Tổng kết nội dung trong tuần.
	ID: 7199828283 
MK: 012345
	9h10

	
	3/2
	
	
	ID: 3927196887 
MK: 23456
	9h10

	
	3/3
	
	
	ID: 9145019563 MK:123456
	9h10

	
	3/4
	
	
	ID: 3138885189 
MK: 123456
	15h10

	
	3/1


	TIẾNG VIỆT
(Dạy trực tuyến qua Zoom)
	CT: Cô giáo tí hon 
	ID: 7199828283 
MK: 012345
ID: 3927196887 
MK: 23456
ID: 9145019563 MK:123456
ID: 3138885189 
MK: 123456
	8h35
8h35
8h35

	
	3/2
	
	
	
	

	
	3/3
	
	
	
	

	
	3/4
	
	
	
	15h 45


TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

	

[bookmark: _GoBack]                                                                                   Nguyễn Thu Trang
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
TRƯỜNG TIỀU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
KHỐI 4 - TUẦN 2: HỌC CHÍNH THỨC
 (Từ ngày 27/09/2021- 1/10/2021)

	THỜI GIAN
	Lớp
	MÔN
	
BÀI DẠY
	*    ID và MK
* Đường link bài dạy:
	Ghi chú

	

Thứ hai
4/10/2021
	4/1
	TIẾNG VIỆT
(Dạy trực tuyến qua Zoom)
	
	ID:        841 275 5211
MK:      123456
	8h35 - 9h00

	
	4/2
	
	
	ID:        717 280 3924
MK:      686868
	8h35 - 9h00

	
	4/3
	
	
	ID:        699 938 9793
MK:      123456
	8h35 - 9h00

	
	4/4
	
	
	ID:       4041142010
MK:     123456
	8h35 - 9h00

	
	4/5
	
	
	ID:      3310887641
MK:    123
	8h35 - 9h00

	
	4/1
	TOÁN
(Dạy trực tuyến qua Zoom)
	
	ID:        841 275 5211
MK:      123456
	9h10 - 9h35

	
	4/2
	
	
	ID:        717 280 3924
MK:      686868
	9h10 - 9h35

	
	4/3
	
	
	ID:        699 938 9793
MK:      123456
	9h10 - 9h35

	
	4/4
	
	
	ID:       4041142010
MK:     123456
	9h10 - 9h35

	
	4/5
	
	
	ID:      3310887641
MK:    123
	9h10 - 9h35

	
	4/1
	KHOA HỌC
(HS tự học qua link)
	
	
https://thtranquoctoanq7.hcm.edu.vn/khoi-4/c/114515
	

	
	4/2
	
	
	
	

	
	4/3
	
	
	
	

	
	4/4
	
	
	
	

	
	4/5
	
	
	
	

	

Thứ ba
5/10/2021
	4/1
	TIẾNG VIỆT
(Dạy trực tuyến qua Zoom)
	
	ID:        841 275 5211
MK:      123456
	8h35 - 9h00

	
	4/2
	
	
	ID:        717 280 3924
MK:      686868
	8h35 - 9h00

	
	4/3
	
	
	ID:        699 938 9793
MK:      123456
	8h35 - 9h00

	
	4/4
	
	
	ID:       4041142010
MK:     123456
	8h35 - 9h00


	
	4/5
	
	
	ID:      3310887641
MK:    123
	

	
	4/1
	TOÁN
(HS tự học qua link)
	
	
https://thtranquoctoanq7.hcm.edu.vn/khoi-4/c/114515
	

	
	4/2
	
	
	
	

	
	4/3
	
	
	
	

	
	4/4
	
	
	
	

	
	4/5
	
	
	
	

	
	4/1
	TIẾNG VIỆT
(HS tự học qua link)
	
	
https://thtranquoctoanq7.hcm.edu.vn/khoi-4/c/114515
	

	
	4/2
	
	
	
	

	
	4/3
	
	
	
	

	
	4/4
	
	
	
	

	
	4/5
	
	
	
	

	

Thứ tư
6/10/2021
	4/1
	TIẾNG VIỆT
(Dạy trực tuyến qua Zoom)
	
	ID:        841 275 5211
MK:      123456
	8h35 - 9h00


	
	4/2
	
	
	ID:        717 280 3924
MK:      686868
	8h35 - 9h00

	
	4/3
	
	
	ID:        699 938 9793
MK:      123456
	8h35 - 9h00

	
	4/4
	
	
	ID:       4041142010
MK:     123456
	8h35 - 9h00


	
	4/5
	
	
	ID:      3310887641
MK:    123
	8h35 - 9h00

	
	4/1
	TOÁN
(Dạy trực tuyến qua Zoom)
	
	ID:        841 275 5211
MK:      123456
	9h10 - 9h35

	
	4/2
	
	
	ID:        717 280 3924
MK:      686868
	9h10 - 9h35

	
	4/3
	
	
	ID:        699 938 9793
MK:      123456
	9h10 - 9h35

	
	4/4
	
	
	ID:       4041142010
MK:     123456
	9h10 - 9h35

	
	4/5
	
	
	ID:      3310887641
MK:    123
	9h10 - 9h35

	
	4/1
	ĐỊA LÍ
(HS tự học qua link)
	
	
https://thtranquoctoanq7.hcm.edu.vn/khoi-4/c/114515

	

	
	4/2
	
	
	
	

	
	4/3
	
	
	
	

	
	4/4
	
	
	
	

	
	4/5
	
	
	
	

	Thứ năm
7/10/2021
	4/1
	TIẾNG VIỆT
(Dạy trực tuyến qua Zoom)
	
	ID:        841 275 5211
MK:      123456
	8h35 - 9h00

	
	4/2
	
	
	ID:        717 280 3924
MK:      686868
	8h35 - 9h00

	
	4/3
	
	
	ID:        699 938 9793
MK:      123456
	8h35 - 9h00

	
	4/4
	
	
	ID:       4041142010
MK:     123456
	8h35 - 9h00


	
	4/5
	
	
	ID:      3310887641
MK:    123
	8h35 - 9h00

	
	4/1
	TOÁN
(HS tự học qua link)
	
	

https://thtranquoctoanq7.hcm.edu.vn/khoi-4/c/114515

	

	
	4/2
	
	
	
	

	
	4/3
	
	
	
	

	
	4/4
	
	
	
	

	
	4/5
	
	
	
	

	
	4/1
	KHOA HỌC
(HS tự học qua link)
	
	
https://thtranquoctoanq7.hcm.edu.vn/khoi-4/c/114515

	

	
	4/2
	
	
	
	

	
	4/3
	
	
	
	

	
	4/4
	
	
	
	

	
	4/5
	
	
	
	

	

Thứ sáu
8/10/2021
	4/1
	TIẾNG VIỆT
(Dạy trực tuyến qua Zoom)
	
	ID:        841 275 5211
MK:      123456
	8h35 - 9h00

	
	4/2
	
	
	ID:        717 280 3924
MK:      686868
	8h35 - 9h00

	
	4/3
	
	
	ID:        699 938 9793
MK:      123456
	8h35 - 9h00

	
	4/4
	
	
	ID:       4041142010
MK:     123456
	8h35 - 9h00

	
	4/5
	
	
	ID:      3310887641
MK:    123
	8h35 - 9h00

	
	4/1
	TOÁN
(Dạy trực tuyến qua Zoom)
	
	ID:        841 275 5211
MK:      123456
	9h10 - 9h35

	
	4/2
	
	
	ID:        717 280 3924
MK:      686868
	9h10 - 9h35

	
	4/3
	
	
	ID:        699 938 9793
MK:      123456
	9h10 - 9h35

	
	4/4
	
	
	ID:       4041142010
MK:     123456
	9h10 - 9h35


	
	4/5
	
	
	ID:      3310887641
MK:    123
	9h10 - 9h35

	
	4/1
	LỊCH SỬ
(HS tự học qua link)
	
	
https://thtranquoctoanq7.hcm.edu.vn/khoi-4/c/114515

	

	
	4/2
	
	
	
	

	
	4/3
	
	
	
	

	
	4/4
	
	
	
	

	
	4/5
	
	
	
	

	
	4/1
	
SHCN
GDĐĐ
	
	https://thtranquoctoanq7.hcm.edu.vn/khoi-4/c/114515

	

	
	4/2
	
	
	
	

	
	4/3
	
	
	
	

	
	4/4
	
	
	
	

	
	4/5
	
	
	
	


                                                                                                                 Tổ trưởng chuyên môn


                                                                                                                   Phạm Thị Ngọc Liên

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
TRƯỜNG TIỀU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
KHỐI 5 - TUẦN 2 HỌC CHÍNH THỨC
(Từ ngày 27/9/2021- 1/10/2021)
	THỜI GIAN
	Lớp
	MÔN
	BÀI DẠY
	* ID và MK
* Đường link bài dạy:
	Ghi chú

	Thứ hai
27/9/2021
	5/1
	TIẾNG VIỆT
(Dạy trực tuyến qua Zoom)
	TĐ: Nghìn năm văn hiến.
	ID: 940 976 2747
MK: 123456
	8h35

	
	5/2
	
	
	ID: 869 256 8797
MK: 1111111
	8h35

	
	5/3
	
	
	ID: 8984282162
MK: 123456
	8h35

	
	5/4
	
	
	ID: 3371494533
MK: 123456
	8h35

	
	5/5
	
	
	ID: 9676430413
MK: 12345678
	8h35

	
	5/1
	TOÁN
(Dạy trực tuyến qua Zoom)
	Ôn tập: Phép cộng, trừ hai phân số
	ID: 940 976 2747
MK: 123456
	9h10

	
	5/2
	
	
	ID: 869 256 8797
MK: 1111111
	9h10

	
	5/3
	
	
	ID: 8984282162
MK: 123456
	9h10

	
	5/4
	
	
	ID: 3371494533
MK: 123456
	9h10

	
	5/5
	
	
	ID: 9676430413
MK: 12345678
	9h10

	
	5/1
	KHOA HỌC
(HS tự học qua link)
	Nam hay nữ (gộp tiết 2,3)
	https://thtranquoctoanq7.hcm.edu.vn/tuan-2/tuan-2-khoa-hoc-bai-2-3-nam-hay-nu/ct/114625/919158
	9h45

	
	5/2
	
	
	
	9h45

	
	5/3
	
	
	
	9h45

	
	5/4
	
	
	
	9h45

	
	5/5
	
	
	
	9h45

	
	5/3
	TIẾNG VIỆT
(HS tự học qua link)
	TĐ: Sắc màu em yêu.
	https://thtranquoctoanq7.hcm.edu.vn/tuan-1/tieng-viet-tap-doc-quang-canh-lang-mac-ngay-mua/ct/114608/908039
	14h35

	
	5/4
	
	
	
	14h35

	
	5/5
	
	
	
	14h35

	Thứ ba
28/9/2021
	5/1
	TIẾNG VIỆT
(HS tự học qua link)
	LTVC- MRVT: Tổ quốc.
	https://thtranquoctoanq7.hcm.edu.vn/tuan-2/tuan-2-tieng-viet-ltvc-mo-rong-von-tu-to-quoc/ct/114609/919132
	8h35

	
	5/2
	
	
	
	8h35

	
	5/3
	
	
	
	8h35

	
	5/4
	
	
	
	8h35

	
	5/5
	
	
	
	8h35

	
	5/1
	TOÁN
(HS tự học qua link)
	Ôn tập: Phép nhân, chia hai phân số 
	https://thtranquoctoanq7.hcm.edu.vn/tuan-2/tuan-2-toan-on-tap-phep-nhan-va-phep-chia-hai-phan-so/ct/114617/919144
	9h10


	
	5/2
	
	
	
	

	
	5/3
	
	
	
	

	
	5/4
	
	
	
	

	
	5/5
	
	
	
	

	
	5/1
	TIẾNG VIỆT
(HS tự học qua link)
	TLV: Luyện tập tả cảnh
	https://thtranquoctoanq7.hcm.edu.vn/tuan-2/tuan-2-tieng-viet-tlv-luyen-tap-ta-canh/ct/114609/919139
	15h10

	
	5/2
	
	
	
	14h35

	
	5/3
	
	
	
	14h35

	
	5/4
	
	
	
	14h35

	
	5/5
	
	
	
	14h35

	Thứ tư
29/9/2021
	5/1
	TIẾNG VIỆT
(Dạy trực tuyến qua Zoom)
	TLV: Luyện tập tả cảnh (Sửa đoạn văn tả cảnh)
	ID: 940 976 2747
MK: 123456
	8h35

	
	5/2
	
	
	ID: 869 256 8797
MK: 1111111
	8h35

	
	5/3
	
	
	ID: 8984282162
MK: 123456
	8h35

	
	5/4
	
	
	ID: 3371494533
MK: 123456
	14h35

	
	5/1
	TOÁN
(Dạy trực tuyến qua Zoom)
	Hỗn số (gộp tiết 12, tiết 13)
	ID: 940 976 2747
MK: 123456
	9h10

	
	5/2
	
	
	ID: 869 256 8797
MK: 1111111
	9h10

	
	5/3
	
	
	ID: 8984282162
MK: 123456
	9h10

	
	5/4
	
	
	ID: 9676430413
MK: 12345678
	15h10

	
	5/1
	ĐỊA
(HS tự học qua link)
	Địa hình và khoáng sản
	https://thtranquoctoanq7.hcm.edu.vn/tuan-2/tuan-2-dia-li-bai-2-dia-hinh-va-khoang-san/ct/114625/919160
	10h30

	
	5/2
	
	
	
	

	
	5/3
	
	
	
	

	
	5/4
	
	
	
	

	
	5/5
	
	
	
	

	
	5/1
	TIẾNG VIỆT
(HS tự học qua link)
	TĐ: Sắc màu em yêu.
	https://thtranquoctoanq7.hcm.edu.vn/tuan-2/tuan-2-tieng-viet-td-sac-mau-em-yeu/ct/114609/919129
	15h10

	
	5/2
	
	
	
	14h35

	Thứ năm
30/9/2021
	5/1
	TIẾNG VIỆT
((Dạy trực 
tuyến qua Zoom)
	LTVC: Luyện tập về từ đồng nghĩa
	ID: 940 976 2747
MK: 123456
	8h35


	
	5/2
	
	
	ID: 940 976 2747
MK: 123456
	

	
	5/3
	
	
	ID: 940 976 2747
MK: 123456
	

	
	5/4
	
	
	ID: 940 976 2747
MK: 123456
	

	
	5/5
	
	
	ID: 9676430413
MK: 12345678
	

	
	5/1
	TOÁN
(HS tự học qua link)
	Luyện tập
	https://thtranquoctoanq7.hcm.edu.vn/tuan-2/tuan-2-toan-luyen-tap-tiet-11-12/ct/114617/919152
	9h10

	
	5/2
	
	
	
	

	
	5/3
	
	
	
	

	
	5/4
	
	
	
	

	
	5/5
	
	
	
	

	Thứ sáu
01/10/2021
	5/1
	TIẾNG VIỆT
(Dạy trực tuyến qua Zoom)
	TLV: Luyện tập làm báo cáo thống kê.
	ID: 940 976 2747
MK: 123456
	8h35

	
	5/2
	
	
	ID: 869 256 8797
MK: 1111111
	8h35

	
	5/3
	
	
	ID: 8984282162
MK: 123456
	8h35

	
	5/4
	
	
	ID: 3371494533
MK: 123456
	8h35

	
	5/5
	
	
	ID: 9676430413
MK: 12345678
	8h35

	
	5/1
	TOÁN
(Dạy trực tuyến qua Zoom)
	Luyện tập 
	ID: 940 976 2747
MK: 123456
	9h10

	
	5/2
	
	
	ID: 869 256 8797
MK: 1111111
	9h10

	
	5/3
	
	
	ID: 8984282162
MK: 123456
	9h10

	
	5/4
	
	
	ID: 3371494533
MK: 123456
	15h10

	
	5/5
	
	
	ID: 9676430413
MK: 12345678
	15h10

	
	5/1
	SỬ
 (HS tự học qua link)
	Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước
	https://thtranquoctoanq7.hcm.edu.vn/tuan-2/tuan-2-lich-su-bai-2-nguyen-truong-to-mong-muon-canh-tan-dat-nuoc/ct/114625/919157
	10h30

	
	5/2
	
	
	
	

	
	5/3
	
	
	
	

	
	5/4
	
	
	
	

	
	5/5
	
	
	
	

	
	5/1
	TIẾNG VIỆT
(HS tự học qua link)
	LTVC: Luyện tập về từ đồng (Hoàn thành bài tập)
	https://thtranquoctoanq7.hcm.edu.vn/tuan-2/tuan-2-tieng-viet-ltvc-luyen-tap-ve-tu-dong-nghia/ct/114609/919136
	15h10

	
	5/2
	
	
	
	14h35

	
	5/3
	
	
	
	

	
	5/4
	
	
	
	

	
	5/5
	
	
	
	


 
                      
                                                                                            TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN


                                                                                               Trần Thị Dung Hòa

